	HỌC VIỆN NGOẠI GIAO


Khoa tiếng Anh




	DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN

HỌC BỔNG REAMEY GARRY

(Năm học 2010-2011)


1. Số lượng: 24 suất

2. Trị giá: 1.000.000 VNĐ/1 suất

K34

	STT
	MSV
	Lớp
	Họ và tên
	TBC
	Chữ ký

	1
	CT34-129-0071-00
	I
	Nguyễn Viết Linh
	7.17
	

	2
	CT34-243-0712-12
	I
	Nguyễn Thành Trung
	7.13
	

	3
	CT34-210-0711-00
	C
	Phan Cao Thịnh
	7.14
	

	4
	CT34-251-0711-00
	C
	Phạm Quốc Vũ
	7.2
	


K35

	STT
	MSV
	Lớp
	Họ và tên
	TBC
	Chữ ký

	1
	TA35-235-0812-00
	B
	Đinh Như Phương Linh
	7.16
	

	2
	LQT35-338-0812-00
	A
	Đặng Lê Phương
	7.16
	

	3
	CT35-423-0812-00
	A
	Nguyễn Thị Thúy Thúy
	7.06
	

	4
	KT35-024-0812-00
	A
	Thiều Nhật Anh
	7.0
	

	5
	LQT35-100-0812-00
	B
	Hoàng Thị Linh Giang
	7.12
	

	6
	CT35-424-0812-00
	C
	Phạm Thị Bích Thùy
	7.13
	

	7
	CT35-392-0812-00
	D
	Trần Thị Bích Thảo
	7.21
	


K36

	STT
	MSV
	Lớp
	Họ và tên
	TBC
	Chữ ký

	1
	LQT36-0847-0913-00
	A
	Bùi Phạm Trà My
	7.11
	

	2
	CT36-0961-0913-00
	B
	Nguyễn Anh Thư
	7.12
	

	3
	CT36-0787-0913-00
	A
	Vũ Tú Linh
	7.17
	

	4
	KT36-0595-0913-00
	A
	Đào Minh Châu
	7.28
	

	5
	CT36-1007-0913-00
	B
	Đỗ Huyền Trang
	7.06
	

	6
	KT36-064600913-00
	C
	Hàn Lam Giang
	7.28
	

	7
	KT36-0835-0913-00
	A
	Lưu Quang Minh
	7.22
	

	8
	CT36
	D
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	7.2
	

	9
	CT36-0508-0913-00
	A
	Nguyễn Thị Lan Anh
	7.22
	

	10
	CT36-0820-0913-00
	A
	Trần Khánh Ly
	7.2
	

	11
	LQT36-0763-0913-00
	C
	Nguyễn Tùng Lâm
	7.09
	


CD01

	STT
	MSV
	Lớp
	Họ và tên
	TBC
	Chữ ký

	1
	CD01-0022-0912-00
	C
	Trịnh Việt Hằng
	7.05
	

	2
	CD01-0027-0912-00
	B
	Nguyễn Quỳnh Hoa
	7.28
	


Nguồn: Phòng Đào tạo kết hợp với Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên
